
Số 2 - Phan Đình Phùng, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai 

ĐT: (0251) 942641, Fax: (0251) 847269, Email: syt@dongnai.gov.vn, Website: syt.dongnai.gov.vn 

UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ Y TẾ   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SYT-NV 
V/v chấp thuận điều tiết (đợt 6) vật 

tư y tế thuộc Gói thầu số 01 cung 

ứng cho các cơ sở y tế giai đoạn năm 

2025-2026 

Đồng Nai, ngày      tháng     năm 2025 

 

 Kính gửi:  

- Giám đốc các cơ sở y tế lập hồ sơ đề nghị điều tiết số lượng 

vật tư y tế trúng thầu tập trung cấp địa phương; 

- Nhà thầu trúng thầu có số lượng vật tư y tế được điều tiết. 

  (đính kèm danh sách) 

Căn cứ Quyết định số 699/QĐ-SYT ngày 23/6/2025 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng 

Nai về việc ban hành quy trình tổng hợp nhu cầu mua sắm, giám sát, điều tiết trong quá 

trình thực hiện hợp đồng cung ứng các gói thầu mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, 

thiết bị y tế tập trung cấp địa phương; 

Căn cứ Quyết định số 720/QĐ-SYT ngày 28/6/2024 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng 

Nai (trước sáp nhập) về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Vật tư y 

tế thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua vật tư y tế, hóa chất, thuốc thử, chất hiệu chuẩn 

in vitro sử dụng tại các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai năm 2024 - 2025; 

Căn cứ Thỏa thuận khung đã ký kết giữa Sở Y tế tỉnh Đồng Nai và Nhà thầu đồng 

thời góp phần đảm bảo hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế cho nhu cầu điều trị của 

các cơ sở y tế; 

Căn cứ hồ sơ đề nghị điều tiết số lượng vật tư y tế trúng thầu thực hiện trên Phần mềm 

Quản lý đấu thầu của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai giữa các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

Để đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời vật tư y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa 

bệnh, phòng bệnh và thanh toán BHYT đúng quy định, Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo các đơn 

vị có liên quan như sau: 

1. Chấp thuận điều tiết vật tư y tế cho cơ sở y tế đề nghị điều tiết. Tên vật tư xét 

nghiệm, thiết bị y tế và số lượng điều tiết tại Phụ lục 01 (gồm 20 lệnh điều tiết) kèm theo 

công văn này. 

2. Không chấp thuận điều tiết vật tư y tế cho cơ sở y tế đề nghị điều tiết. Chi tiết tại 

Phụ lục 02 (gồm 01 lệnh điều tiết) kèm theo công văn này. 
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3. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được công văn chấp thuận của Sở Y tế, các 

cơ sở y tế và nhà thầu trúng thầu tiến hành ký phụ lục hợp đồng (đối với mặt hàng được 

điều tiết đã được phân bổ trong thỏa thuận khung) hoặc ký hợp đồng (đối với mặt hàng 

được điều tiết chưa được phân bổ trong thỏa thuận khung) và cung cấp các mặt hàng này 

cho đơn vị được chấp thuận điều tiết. 

4. Các cơ sở y tế chủ động gửi đầy đủ tài liệu về việc điều tiết số lượng cho Cơ quan 

Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai và gửi dữ liệu điện tử về Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống 

thông tin giám định bảo hiểm y tế để được giám định và thanh toán theo đúng quy định. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề cần trao đổi, đề nghị liên hệ trực tiếp Ban 

mua thuốc tập trung của tỉnh (SĐT: 0251.33942311; Email: todauthausytdn@gmail.com) 

để được hướng dẫn. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận:   
- Như trên (thực hiện); 

- VP SYT (đăng tải website); 

- BHXH tỉnh (phối hợp); 

- Lưu: VT, NV (Tuấn). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Bình 
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Phụ lục 01 

Danh sách các lệnh điều tiết được chấp thuận của các cơ sở y tế và nhà thầu trúng thầu có liên quan 

(Đính kèm Công văn số         ngày      tháng      năm 2025 của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai) 

STT Mã lệnh điều tiết Cơ sở y tế đề nghị Cơ sở y tế chấp thuận 
Số lượng 

mặt hàng 
Nhà thầu 

01 TR251111_00003 
[04] Bệnh viện Nhi Đồng 

Đồng Nai 

[08] Bệnh viện đa khoa khu 

vực Long Khánh 
01 

CÔNG TY TNHH TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ÁNH 

DƯƠNG 

02 TR251201_00011 
[04] Bệnh viện Nhi Đồng 

Đồng Nai 

[08] Bệnh viện đa khoa khu 

vực Long Khánh 
01 

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y 

TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 

03 TR251201_00005 
[04] Bệnh viện Nhi Đồng 

Đồng Nai 

[08] Bệnh viện đa khoa khu 

vực Long Khánh 
01 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH 

GIANG 

04 TR251201_00006 
[04] Bệnh viện Nhi Đồng 

Đồng Nai 

[08] Bệnh viện đa khoa khu 

vực Long Khánh 
01 

CÔNG TY TNHH TM DV KỸ 

THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ AN 

QUỐC 

05 TR251201_00004 
[04] Bệnh viện Nhi Đồng 

Đồng Nai 

[09] Bệnh viện đa khoa khu 

vực Long Thành 
01 

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT 

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TÍN 

UY 

06 TR251201_00007 
[04] Bệnh viện Nhi Đồng 

Đồng Nai 

[09] Bệnh viện đa khoa khu 

vực Long Thành 
01 

CÔNG TY TNHH TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ HƯNG PHÁT 

07 TR251201_00009 
[04] Bệnh viện Nhi Đồng 

Đồng Nai 

[09] Bệnh viện đa khoa khu 

vực Long Thành 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH 

PHONG VIỆT NAM 

08 TR251111_00002 
[04] Bệnh viện Nhi Đồng 

Đồng Nai 

[17] Trung tâm y tế khu 

vực Xuân Lộc 
01 

CÔNG TY TNHH DƯỢC KIM 

ĐÔ 
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09 TR251201_00010 
[04] Bệnh viện Nhi Đồng 

Đồng Nai 

[17] Trung tâm y tế khu 

vực Xuân Lộc 
01 

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y 

TẾ DANAMECO 

10 TR251128_00003 

[02] Bệnh viện đa khoa 

Thống Nhất tỉnh Đồng 

Nai 

[17] Trung tâm y tế khu 

vực Xuân Lộc 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ 

MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

USM HEALTHCARE 

11 TR251201_00016 

[02] Bệnh viện đa khoa 

Thống Nhất tỉnh Đồng 

Nai 

[17] Trung tâm y tế khu 

vực Xuân Lộc 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN 

SINH 

12 TR251201_00017 

[02] Bệnh viện đa khoa 

Thống Nhất tỉnh Đồng 

Nai 

[17] Trung tâm y tế khu 

vực Xuân Lộc 
01 

CÔNG TY TNHH TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ HƯNG PHÁT 

13 TR251128_00001 

[02] Bệnh viện đa khoa 

Thống Nhất tỉnh Đồng 

Nai 

[09] Bệnh viện đa khoa khu 

vực Long Thành 
01 

CÔNG TY TNHH TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ÁNH 

DƯƠNG 

14 TR251201_00018 

[02] Bệnh viện đa khoa 

Thống Nhất tỉnh Đồng 

Nai 

[17] Trung tâm y tế khu 

vực Xuân Lộc 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN 

SINH 

15 TR251201_00012 

[02] Bệnh viện đa khoa 

Thống Nhất tỉnh Đồng 

Nai 

[08] Bệnh viện đa khoa khu 

vực Long Khánh 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 

16 TR251107_00011 
[17] Trung tâm y tế khu 

vực Xuân Lộc 

[09] Bệnh viện đa khoa khu 

vực Long Thành 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 

17 TR251107_00012 
[17] Trung tâm y tế khu 

vực Xuân Lộc 

[09] Bệnh viện đa khoa khu 

vực Long Thành 
03 

CÔNG TY TNHH TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ MINH HOÀNG 

18 TR251107_00010 
[17] Trung tâm y tế khu 

vực Xuân Lộc 

[08] Bệnh viện đa khoa khu 

vực Long Khánh 
01 

CÔNG TY TNHH TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ MINH HOÀNG 
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19 TR251212_00001 
[12] Trung tâm y tế khu 

vực Thống Nhất 

[11] Trung tâm y tế khu 

vực Cẩm Mỹ 
01 

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH 

PHONG VIỆT NAM 

20 TR251114_00001 
[08] Bệnh viện đa khoa 

khu vực Long Khánh 

[07] Bệnh viện đa khoa khu 

vực Định Quán 
01 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI SẢN XUẤT THIÊN ẤN 
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Phụ lục 02 

Danh sách các lệnh điều tiết không được chấp thuận của các cơ sở y tế có liên quan 

(Đính kèm Công văn số         ngày      tháng      năm 2025 của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai) 

STT Mã lệnh điều tiết Cơ sở y tế đề nghị Cơ sở y tế chấp thuận 
Số lượng 

mặt hàng 
Lý do từ chối 

01 TR251201_00008 
[04] Bệnh viện Nhi 

Đồng Đồng Nai 

[08] Bệnh viện đa khoa 

khu vực Long Khánh 
01 

Lệnh điều tiết của Bệnh viện Nhi Đồng 

Đồng Nai chưa phù hợp với nguyên tắc 

thực hiện điều tiết (Đơn vị chưa sử dụng hết 

số lượng) 

 



PHỤ LỤC : DANH MỤC HÀNG HÓA ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

Gói thầu số 01: Vật tư y tế

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT STT

trong
HSMT

Mã hàng Tên hàng
hóa mời

thầu

Quy cách
đóng gói

Tên hàng hóa
trúng thầu

Nhà sản
xuất

Nước sản
xuất

GPLH hoặc
GPNK

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [04] Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai

1 529 12312100013
68

Bơm tiêm
(syringe)
dùng một lần
10ml

Hộp 100
Cái (Kiện
1200 cái)

Bơm tiêm
MPV sử dụng
một lần 10ml

Công ty cổ
phần Nhựa
y tế Việt
Nam

Việt Nam Cái 926 50.000 50.000 100.000 150.000 92.600.000 CÔNG TY TNHH
TRANG THIẾT BỊ
Y TẾ HOÀNG
ÁNH DƯƠNG

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [08] Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh

1 529 12312100013
68

Bơm tiêm
(syringe)
dùng một lần
10ml

Hộp 100
Cái (Kiện
1200 cái)

Bơm tiêm
MPV sử dụng
một lần 10ml

Công ty cổ
phần Nhựa
y tế Việt
Nam

Việt Nam Cái 926 400.000 39.200 -100.000 300.000 -92.600.000 CÔNG TY TNHH
TRANG THIẾT BỊ
Y TẾ HOÀNG
ÁNH DƯƠNG

Thời điểm in : 22/12/2025 09:12:47 - Mã điều chuyển : TR251111_00003 1/1



PHỤ LỤC : DANH MỤC HÀNG HÓA ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

Gói thầu số 01: Vật tư y tế

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT STT

trong
HSMT

Mã hàng Tên hàng
hóa mời

thầu

Quy cách
đóng gói

Tên hàng hóa
trúng thầu

Nhà sản
xuất

Nước sản
xuất

GPLH hoặc
GPNK

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [04] Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai

1 2446 12310600253
16

Quả lọc tách
huyết tương
và bộ dây
dẫn

Thùng 4 bộ Prismaflex
TPE2000 set

Gambro
Industries

Pháp Bộ 11.900.000 5 5 5 10 59.500.000 CÔNG TY TNHH
THIẾT BỊ Y TẾ
PHƯƠNG ĐÔNG

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [08] Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh

1 2446 12310600253
16

Quả lọc tách
huyết tương
và bộ dây
dẫn

Thùng 4 bộ Prismaflex
TPE2000 set

Gambro
Industries

Pháp Bộ 11.900.000 30 -5 25 -59.500.000 CÔNG TY TNHH
THIẾT BỊ Y TẾ
PHƯƠNG ĐÔNG

Thời điểm in : 11/12/2025 15:41:25 - Mã điều chuyển : TR251201_00011 1/1



PHỤ LỤC : DANH MỤC HÀNG HÓA ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

Gói thầu số 01: Vật tư y tế

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT STT

trong
HSMT

Mã hàng Tên hàng
hóa mời

thầu

Quy cách
đóng gói

Tên hàng hóa
trúng thầu

Nhà sản
xuất

Nước sản
xuất

GPLH hoặc
GPNK

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [04] Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai

1 1309 12310400135
93

Điện cực tim 50 miếng/
gói

Điện cực đo
điện tâm đồ
dùng để theo
dõi tim của
bệnh nhân
(hình oval, gel
khô)

NISSHA
Medical
Technolog
ies Ltd

Anh Cái 1.470 18.000 6.000 23.000 8.500 32.500 12.495.000 CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI -
DỊCH VỤ - Y TẾ
ĐỊNH GIANG

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [08] Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh

1 1309 12310400135
93

Điện cực tim 50 miếng/
gói

Điện cực đo
điện tâm đồ
dùng để theo
dõi tim của
bệnh nhân
(hình oval, gel
khô)

NISSHA
Medical
Technolog
ies Ltd

Anh Cái 1.470 150.000 -6.000 78.000 -8.500 135.500 -12.495.000 CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI -
DỊCH VỤ - Y TẾ
ĐỊNH GIANG

Thời điểm in : 11/12/2025 10:53:55 - Mã điều chuyển : TR251201_00005 1/1



PHỤ LỤC : DANH MỤC HÀNG HÓA ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

Gói thầu số 01: Vật tư y tế

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT STT

trong
HSMT

Mã hàng Tên hàng
hóa mời

thầu

Quy cách
đóng gói

Tên hàng hóa
trúng thầu

Nhà sản
xuất

Nước sản
xuất

GPLH hoặc
GPNK

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [04] Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai

1 2402 12312600112
87

Phim X-
Quang khô
laser cỡ
20x25cm

Hộp/ 150
tấm

Phim X quang
DI-HL
20x25cm

Fujifilm
Shizuoka
Co. Ltd

Nhật Bản Tấm 16.800 8.500 7.050 600 9.100 10.080.000 CÔNG TY TNHH
TM DV KỸ
THUẬT THIẾT BỊ
Y TẾ AN QUỐC

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [08] Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh

1 2402 12312600112
87

Phim X-
Quang khô
laser cỡ
20x25cm

Hộp/ 150
tấm

Phim X quang
DI-HL
20x25cm

Fujifilm
Shizuoka
Co. Ltd

Nhật Bản Tấm 16.800 30.000 300 -600 29.400 -10.080.000 CÔNG TY TNHH
TM DV KỸ
THUẬT THIẾT BỊ
Y TẾ AN QUỐC

Thời điểm in : 12/12/2025 15:55:27 - Mã điều chuyển : TR251201_00006 1/1



PHỤ LỤC : DANH MỤC HÀNG HÓA ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

Gói thầu số 01: Vật tư y tế

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT STT

trong
HSMT

Mã hàng Tên hàng
hóa mời

thầu

Quy cách
đóng gói

Tên hàng hóa
trúng thầu

Nhà sản
xuất

Nước sản
xuất

GPLH hoặc
GPNK

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [04] Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai

1 1230 12312300037
62

Dây nối máy
bơm tiêm
điện 140 cm

1 cái/gói Dây nối bơm
tiêm điện
140cm/0.9ml

Perfect Việt Nam Cái 7.350 20.000 18.000 3.000 23.000 22.050.000 CÔNG TY TNHH
KỸ THUẬT
TRANG THIẾT BỊ
Y TẾ TÍN UY

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [09] Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành

1 1230 12312300037
62

Dây nối máy
bơm tiêm
điện 140 cm

1 cái/gói Dây nối bơm
tiêm điện
140cm/0.9ml

Perfect Việt Nam Cái 7.350 5.000 -3.000 2.000 -22.050.000 CÔNG TY TNHH
KỸ THUẬT
TRANG THIẾT BỊ
Y TẾ TÍN UY

Thời điểm in : 11/12/2025 10:47:03 - Mã điều chuyển : TR251201_00004 1/1



PHỤ LỤC : DANH MỤC HÀNG HÓA ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

Gói thầu số 01: Vật tư y tế

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT STT

trong
HSMT

Mã hàng Tên hàng
hóa mời

thầu

Quy cách
đóng gói

Tên hàng hóa
trúng thầu

Nhà sản
xuất

Nước sản
xuất

GPLH hoặc
GPNK

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [04] Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai

1 1234 12310200128
06

Dây oxy 2
nhánh, dài
220cm

g/1 sợi Dây oxy 2
nhánh

Evereast
Medical
Products
Group
Co., Ltd /

Trung
Quốc

sợi 3.990 10.000 3.000 10.400 1.000 14.000 3.990.000 CÔNG TY TNHH
TRANG THIẾT BỊ
Y TẾ HƯNG PHÁT

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [09] Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành

1 1234 12310200128
06

Dây oxy 2
nhánh, dài
220cm

g/1 sợi Dây oxy 2
nhánh

Evereast
Medical
Products
Group
Co., Ltd /

Trung
Quốc

sợi 3.990 10.000 -6.000 2.000 -1.000 3.000 -3.990.000 CÔNG TY TNHH
TRANG THIẾT BỊ
Y TẾ HƯNG PHÁT

Thời điểm in : 22/12/2025 09:23:17 - Mã điều chuyển : TR251201_00007 1/1



PHỤ LỤC : DANH MỤC HÀNG HÓA ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

Gói thầu số 01: Vật tư y tế

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT STT

trong
HSMT

Mã hàng Tên hàng
hóa mời

thầu

Quy cách
đóng gói

Tên hàng hóa
trúng thầu

Nhà sản
xuất

Nước sản
xuất

GPLH hoặc
GPNK

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [04] Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai

1 1678 12310000174
56

Kim cánh
bướm cỡ
23G

Túi 1 cái Bộ kim cánh
bướm

Shandong
Yiguang
Medical
Instrument
s Co., Ltd

Trung
Quốc

Cái 832 45.000 45.000 2.000 47.000 1.664.000 CÔNG TY CỔ
PHẦN KHÁNH
PHONG VIỆT
NAM

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [09] Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành

1 1678 12310000174
56

Kim cánh
bướm cỡ
23G

Túi 1 cái Bộ kim cánh
bướm

Shandong
Yiguang
Medical
Instrument
s Co., Ltd

Trung
Quốc

Cái 832 8.000 800 -2.000 6.000 -1.664.000 CÔNG TY CỔ
PHẦN KHÁNH
PHONG VIỆT
NAM

Thời điểm in : 11/12/2025 15:49:03 - Mã điều chuyển : TR251201_00009 1/1



PHỤ LỤC : DANH MỤC HÀNG HÓA ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

Gói thầu số 01: Vật tư y tế

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT STT

trong
HSMT

Mã hàng Tên hàng
hóa mời

thầu

Quy cách
đóng gói

Tên hàng hóa
trúng thầu

Nhà sản
xuất

Nước sản
xuất

GPLH hoặc
GPNK

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [04] Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai

1 82 12312700004
00

Băng vô
trùng cỡ 53 x
80mm

 Hộp 50
miếng

Optiskin Film
53mm x
80mm

Urgo
Healthcare
Products
Co., Ltd.

Thái Lan Miếng 5.090 5.000 4.150 1.300 6.300 6.617.000 CÔNG TY TNHH
DƯỢC KIM ĐÔ

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [17] Trung tâm y tế khu vực Xuân Lộc

1 82 12312700004
00

Băng vô
trùng cỡ 53 x
80mm

 Hộp 50
miếng

Optiskin Film
53mm x
80mm

Urgo
Healthcare
Products
Co., Ltd.

Thái Lan Miếng 5.090 3.000 -1.300 1.700 -6.617.000 CÔNG TY TNHH
DƯỢC KIM ĐÔ

Thời điểm in : 22/12/2025 10:33:02 - Mã điều chuyển : TR251111_00002 1/1



PHỤ LỤC : DANH MỤC HÀNG HÓA ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

Gói thầu số 01: Vật tư y tế

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT STT

trong
HSMT

Mã hàng Tên hàng
hóa mời

thầu

Quy cách
đóng gói

Tên hàng hóa
trúng thầu

Nhà sản
xuất

Nước sản
xuất

GPLH hoặc
GPNK

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [04] Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai

1 1457 12310600151
33

Gạc phẫu
thuật tiệt
trùng cản
quang 14cm
x 20cm x 6
lớp

10 cái/gói Gạc Phẫu
thuật 14 x
20cm x 6 lớp,
CQVT (10
cái/gói)
(Danameco,
VN)

Danameco Việt Nam Miếng 1.393 160.000 20.000 156.880 4.000 184.000 5.572.000 TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN Y TẾ
DANAMECO

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [17] Trung tâm y tế khu vực Xuân Lộc

1 1457 12310600151
33

Gạc phẫu
thuật tiệt
trùng cản
quang 14cm
x 20cm x 6
lớp

10 cái/gói Gạc Phẫu
thuật 14 x
20cm x 6 lớp,
CQVT (10
cái/gói)
(Danameco,
VN)

Danameco Việt Nam Miếng 1.393 4.000 -4.000 -5.572.000 TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN Y TẾ
DANAMECO

Thời điểm in : 22/12/2025 10:23:05 - Mã điều chuyển : TR251201_00010 1/1



PHỤ LỤC : DANH MỤC HÀNG HÓA ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

Gói thầu số 01: Vật tư y tế

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT STT

trong
HSMT

Mã hàng Tên hàng
hóa mời

thầu

Quy cách
đóng gói

Tên hàng hóa
trúng thầu

Nhà sản
xuất

Nước sản
xuất

GPLH hoặc
GPNK

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [02] Bệnh viện đa khoa Thống Nhất tỉnh Đồng Nai

1 1238 12312800037
74

Dây thở oxy
hai nhánh
(Màu trong
suốt, Người
lớn, Ngạnh
cong, 2m)

bộ/cái
1 cái/túi

Dây thở oxy
hai nhánh
AMBRUS

Công ty
CP Nhà
máy Trang
thiết bị Y
tế USM
Healthcare

Việt Nam bộ 4.200 2.000 2.000 8.400.000 CÔNG TY CỔ
PHẦN NHÀ MÁY
TRANG THIẾT BỊ
Y TẾ USM
HEALTHCARE

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [17] Trung tâm y tế khu vực Xuân Lộc

1 1238 12312800037
74

Dây thở oxy
hai nhánh
(Màu trong
suốt, Người
lớn, Ngạnh
cong, 2m)

bộ/cái
1 cái/túi

Dây thở oxy
hai nhánh
AMBRUS

Công ty
CP Nhà
máy Trang
thiết bị Y
tế USM
Healthcare

Việt Nam bộ 4.200 9.000 3.636 -2.000 7.000 -8.400.000 CÔNG TY CỔ
PHẦN NHÀ MÁY
TRANG THIẾT BỊ
Y TẾ USM
HEALTHCARE

Thời điểm in : 20/12/2025 22:38:00 - Mã điều chuyển : TR251128_00003 1/1



PHỤ LỤC : DANH MỤC HÀNG HÓA ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

Gói thầu số 01: Vật tư y tế

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT STT

trong
HSMT

Mã hàng Tên hàng
hóa mời

thầu

Quy cách
đóng gói

Tên hàng hóa
trúng thầu

Nhà sản
xuất

Nước sản
xuất

GPLH hoặc
GPNK

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [02] Bệnh viện đa khoa Thống Nhất tỉnh Đồng Nai

1 1856 12310000192
21

Mặt nạ khí
dung người
lớn ,trẻ em,
sơ sinh, sinh
non.

Túi 1 cái Bộ bầu xông
khí dung

Hitec
Medical
Co., Ltd

Trung
Quốc

Cái 10.600 2.000 2.000 5.000 7.000 53.000.000 CÔNG TY CỔ
PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN
Y TẾ AN SINH

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [17] Trung tâm y tế khu vực Xuân Lộc

1 1856 12310000192
21

Mặt nạ khí
dung người
lớn ,trẻ em,
sơ sinh, sinh
non.

Túi 1 cái Bộ bầu xông
khí dung

Hitec
Medical
Co., Ltd

Trung
Quốc

Cái 10.600 12.000 1.800 -5.000 7.000 -53.000.000 CÔNG TY CỔ
PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN
Y TẾ AN SINH

Thời điểm in : 20/12/2025 23:22:44 - Mã điều chuyển : TR251201_00016 1/1



PHỤ LỤC : DANH MỤC HÀNG HÓA ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

Gói thầu số 01: Vật tư y tế

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT STT

trong
HSMT

Mã hàng Tên hàng
hóa mời

thầu

Quy cách
đóng gói

Tên hàng hóa
trúng thầu

Nhà sản
xuất

Nước sản
xuất

GPLH hoặc
GPNK

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [02] Bệnh viện đa khoa Thống Nhất tỉnh Đồng Nai

1 1234 12310200128
06

Dây oxy 2
nhánh, dài
220cm

g/1 sợi Dây oxy 2
nhánh

Evereast
Medical
Products
Group
Co., Ltd /

Trung
Quốc

sợi 3.990 10.100 10.100 2.000 12.100 7.980.000 CÔNG TY TNHH
TRANG THIẾT BỊ
Y TẾ HƯNG PHÁT

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [17] Trung tâm y tế khu vực Xuân Lộc

1 1234 12310200128
06

Dây oxy 2
nhánh, dài
220cm

g/1 sợi Dây oxy 2
nhánh

Evereast
Medical
Products
Group
Co., Ltd /

Trung
Quốc

sợi 3.990 2.000 -2.000 -7.980.000 CÔNG TY TNHH
TRANG THIẾT BỊ
Y TẾ HƯNG PHÁT

Thời điểm in : 20/12/2025 23:27:45 - Mã điều chuyển : TR251201_00017 1/1



PHỤ LỤC : DANH MỤC HÀNG HÓA ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

Gói thầu số 01: Vật tư y tế

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT STT

trong
HSMT

Mã hàng Tên hàng
hóa mời

thầu

Quy cách
đóng gói

Tên hàng hóa
trúng thầu

Nhà sản
xuất

Nước sản
xuất

GPLH hoặc
GPNK

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [02] Bệnh viện đa khoa Thống Nhất tỉnh Đồng Nai

1 1231 12310200127
69

Dây nối oxy
2m

Túi 25 bộ
(Kiện 300
bộ)

Dây thở oxy
MPV

Công ty cổ
phần Nhựa
y tế Việt
Nam

Việt Nam Cái 4.620 15.000 15.000 69.300.000 CÔNG TY TNHH
TRANG THIẾT BỊ
Y TẾ HOÀNG
ÁNH DƯƠNG

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [09] Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành

1 1231 12310200127
69

Dây nối oxy
2m

Túi 25 bộ
(Kiện 300
bộ)

Dây thở oxy
MPV

Công ty cổ
phần Nhựa
y tế Việt
Nam

Việt Nam Cái 4.620 19.800 -4.000 -15.000 800 -69.300.000 CÔNG TY TNHH
TRANG THIẾT BỊ
Y TẾ HOÀNG
ÁNH DƯƠNG

Thời điểm in : 11/12/2025 09:55:08 - Mã điều chuyển : TR251128_00001 1/1



PHỤ LỤC : DANH MỤC HÀNG HÓA ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

Gói thầu số 01: Vật tư y tế

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT STT

trong
HSMT

Mã hàng Tên hàng
hóa mời

thầu

Quy cách
đóng gói

Tên hàng hóa
trúng thầu

Nhà sản
xuất

Nước sản
xuất

GPLH hoặc
GPNK

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [02] Bệnh viện đa khoa Thống Nhất tỉnh Đồng Nai

1 1856 12310000192
21

Mặt nạ khí
dung người
lớn ,trẻ em,
sơ sinh, sinh
non.

Túi 1 cái Bộ bầu xông
khí dung

Hitec
Medical
Co., Ltd

Trung
Quốc

Cái 10.600 2.000 2.000 2.000 4.000 21.200.000 CÔNG TY CỔ
PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN
Y TẾ AN SINH

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [09] Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành

1 1856 12310000192
21

Mặt nạ khí
dung người
lớn ,trẻ em,
sơ sinh, sinh
non.

Túi 1 cái Bộ bầu xông
khí dung

Hitec
Medical
Co., Ltd

Trung
Quốc

Cái 10.600 11.500 800 -2.000 9.500 -21.200.000 CÔNG TY CỔ
PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN
Y TẾ AN SINH

Thời điểm in : 11/12/2025 09:35:50 - Mã điều chuyển : TR251201_00018 1/1



PHỤ LỤC : DANH MỤC HÀNG HÓA ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

Gói thầu số 01: Vật tư y tế

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT STT

trong
HSMT

Mã hàng Tên hàng
hóa mời

thầu

Quy cách
đóng gói

Tên hàng hóa
trúng thầu

Nhà sản
xuất

Nước sản
xuất

GPLH hoặc
GPNK

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [02] Bệnh viện đa khoa Thống Nhất tỉnh Đồng Nai

1 2380 12312500110
99

Ống thông
nội phế quản
Blue Line 2
nòng
trái/phải với
bóng thể tích
lớn áp lực
thấp ác số 28
-41F và 4 dây
hút đàm
chuyên nội
phế quản đi
kèm

Hộp 1 Ống nội phế
quản Blue
Line 2 nòng
trái,phải, bóng
Soft Seal, các
số 28 đến 41

Smiths
Healthcare
Manufactu
ring S.A.
de C.V.

Mexico Cái 2.097.900 50 49 15 65 31.468.500 CÔNG TY CỔ
PHẦN TRANG
THIẾT BỊ Y TẾ
TRỌNG TÍN

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [08] Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh

1 2380 12312500110
99

Ống thông
nội phế quản
Blue Line 2
nòng
trái/phải với
bóng thể tích
lớn áp lực
thấp ác số 28
-41F và 4 dây
hút đàm
chuyên nội
phế quản đi
kèm

Hộp 1 Ống nội phế
quản Blue
Line 2 nòng
trái,phải, bóng
Soft Seal, các
số 28 đến 41

Smiths
Healthcare
Manufactu
ring S.A.
de C.V.

Mexico Cái 2.097.900 20 -15 5 -31.468.500 CÔNG TY CỔ
PHẦN TRANG
THIẾT BỊ Y TẾ
TRỌNG TÍN

Thời điểm in : 11/12/2025 09:45:33 - Mã điều chuyển : TR251201_00012 1/1



PHỤ LỤC : DANH MỤC HÀNG HÓA ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

Gói thầu số 01: Vật tư y tế

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT STT

trong
HSMT

Mã hàng Tên hàng
hóa mời

thầu

Quy cách
đóng gói

Tên hàng hóa
trúng thầu

Nhà sản
xuất

Nước sản
xuất

GPLH hoặc
GPNK

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [17] Trung tâm y tế khu vực Xuân Lộc

1 1715 12312600060
30

Kim gây tê
tủy sống đầu
tù (bút chì)
có cánh cầm
khi chọc các
số 25, 27G

Gói 1 Kim gây tê tủy
sống đầu bút
chì  các cỡ

Tae-Chang
Industrial
Co., Ltd

Hàn Quốc Cái 59.829 400 400 100 500 5.982.900 CÔNG TY CỔ
PHẦN TRANG
THIẾT BỊ Y TẾ
TRỌNG TÍN

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [09] Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành

1 1715 12312600060
30

Kim gây tê
tủy sống đầu
tù (bút chì)
có cánh cầm
khi chọc các
số 25, 27G

Gói 1 Kim gây tê tủy
sống đầu bút
chì  các cỡ

Tae-Chang
Industrial
Co., Ltd

Hàn Quốc Cái 59.829 500 100 -100 400 -5.982.900 CÔNG TY CỔ
PHẦN TRANG
THIẾT BỊ Y TẾ
TRỌNG TÍN

Thời điểm in : 04/12/2025 14:54:11 - Mã điều chuyển : TR251107_00011 1/1



PHỤ LỤC : DANH MỤC HÀNG HÓA ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

Gói thầu số 01: Vật tư y tế

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT STT

trong
HSMT

Mã hàng Tên hàng
hóa mời

thầu

Quy cách
đóng gói

Tên hàng hóa
trúng thầu

Nhà sản
xuất

Nước sản
xuất

GPLH hoặc
GPNK

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [17] Trung tâm y tế khu vực Xuân Lộc

1 895 12312200023
17

Chỉ khâu tiêu
chậm, loại
Chromic
Catgut, số 2
dài 75cm,
kim tròn
1/2C dài
50mm

H / 24 tép Chỉ tan chậm
tự nhiên
TekChrom
(Chromic
Catgut) số 2,
dài 75 cm,
kim tròn 1/2c,
dài 50 mm,
TC60HR50

Cty TNHH
Chỉ Phẫu
Thuật CPT

Việt Nam Tép 22.050 1.200 1.200 1.000 2.200 22.050.000 CÔNG TY TNHH
TRANG THIẾT BỊ
Y TẾ MINH
HOÀNG

2 902 12310100093
42

Chỉ khâu tiêu
chậm, loại
Chromic
Catgut, số
4/0 dài 75cm,
kim tròn
1/2C dài
26mm

H / 24 tép Chỉ TekChrom
(Chromic
Catgut) số 4/0,
dài 75 cm,
kim tròn 1/2c,
dài 26 mm

Cty TNHH
Chỉ Phẫu
Thuật CPT

Việt Nam Sợi 15.750 300 300 900 1.200 14.175.000 CÔNG TY TNHH
TRANG THIẾT BỊ
Y TẾ MINH
HOÀNG

3 968 12310300100
21

Chỉ khâu
tiêu, loại đa
sợi
polyglactin
910, số 7/0
dài 30cm, 2
kim hình
thang dài
6mm

H / 12 tép Chỉ tan tổng
hợp đa sợi
Caresorb
(Polyglactin
910) số 7/0,
dài 30 cm, 2
kim hình
thang 3/8c, dài
6 mm

Cty TNHH
Chỉ Phẫu
Thuật CPT

Việt Nam Sợi 141.750 60 60 120 180 17.010.000 CÔNG TY TNHH
TRANG THIẾT BỊ
Y TẾ MINH
HOÀNG

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [09] Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành

1 895 12312200023
17

Chỉ khâu tiêu
chậm, loại
Chromic
Catgut, số 2
dài 75cm,
kim tròn
1/2C dài
50mm

H / 24 tép Chỉ tan chậm
tự nhiên
TekChrom
(Chromic
Catgut) số 2,
dài 75 cm,
kim tròn 1/2c,
dài 50 mm,
TC60HR50

Cty TNHH
Chỉ Phẫu
Thuật CPT

Việt Nam Tép 22.050 5.000 -1.000 4.000 -22.050.000 CÔNG TY TNHH
TRANG THIẾT BỊ
Y TẾ MINH
HOÀNG

2 902 12310100093
42

Chỉ khâu tiêu
chậm, loại
Chromic
Catgut, số
4/0 dài 75cm,
kim tròn
1/2C dài
26mm

H / 24 tép Chỉ TekChrom
(Chromic
Catgut) số 4/0,
dài 75 cm,
kim tròn 1/2c,
dài 26 mm

Cty TNHH
Chỉ Phẫu
Thuật CPT

Việt Nam Sợi 15.750 4.880 340 -900 3.980 -14.175.000 CÔNG TY TNHH
TRANG THIẾT BỊ
Y TẾ MINH
HOÀNG

Thời điểm in : 04/12/2025 14:44:34 - Mã điều chuyển : TR251107_00012 1/2



STT STT
trong

HSMT

Mã hàng Tên hàng
hóa mời

thầu

Quy cách
đóng gói

Tên hàng hóa
trúng thầu

Nhà sản
xuất

Nước sản
xuất

GPLH hoặc
GPNK

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

3 968 12310300100
21

Chỉ khâu
tiêu, loại đa
sợi
polyglactin
910, số 7/0
dài 30cm, 2
kim hình
thang dài
6mm

H / 12 tép Chỉ tan tổng
hợp đa sợi
Caresorb
(Polyglactin
910) số 7/0,
dài 30 cm, 2
kim hình
thang 3/8c, dài
6 mm

Cty TNHH
Chỉ Phẫu
Thuật CPT

Việt Nam Sợi 141.750 1.000 -120 880 -17.010.000 CÔNG TY TNHH
TRANG THIẾT BỊ
Y TẾ MINH
HOÀNG

Thời điểm in : 04/12/2025 14:44:34 - Mã điều chuyển : TR251107_00012 2/2



PHỤ LỤC : DANH MỤC HÀNG HÓA ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

Gói thầu số 01: Vật tư y tế

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT STT

trong
HSMT

Mã hàng Tên hàng
hóa mời

thầu

Quy cách
đóng gói

Tên hàng hóa
trúng thầu

Nhà sản
xuất

Nước sản
xuất

GPLH hoặc
GPNK

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [17] Trung tâm y tế khu vực Xuân Lộc

1 945 12310000097
89

Chỉ khâu
tiêu, loại đa
sợi
Polyglactin
910 có kháng
khuẩn
Chlorhexidin
e Diacetate,
số 1, dài 90
cm, kim tròn
1/2c dài
40mm

H / 12 tép Chỉ tan tổng
hợp đa sợi
Caresorb Plus
(Polyglactin
910 có kháng
khuẩn
Chlorhexidine
Diacetate) số
1, dài 90 cm,
kim tròn 1/2c,
dài 40 mm

Cty TNHH
Chỉ Phẫu
Thuật CPT

Việt Nam Sợi 63.000 300 300 600 900 37.800.000 CÔNG TY TNHH
TRANG THIẾT BỊ
Y TẾ MINH
HOÀNG

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [08] Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh

1 945 12310000097
89

Chỉ khâu
tiêu, loại đa
sợi
Polyglactin
910 có kháng
khuẩn
Chlorhexidin
e Diacetate,
số 1, dài 90
cm, kim tròn
1/2c dài
40mm

H / 12 tép Chỉ tan tổng
hợp đa sợi
Caresorb Plus
(Polyglactin
910 có kháng
khuẩn
Chlorhexidine
Diacetate) số
1, dài 90 cm,
kim tròn 1/2c,
dài 40 mm

Cty TNHH
Chỉ Phẫu
Thuật CPT

Việt Nam Sợi 63.000 10.000 828 -600 9.400 -37.800.000 CÔNG TY TNHH
TRANG THIẾT BỊ
Y TẾ MINH
HOÀNG

Thời điểm in : 11/12/2025 13:26:07 - Mã điều chuyển : TR251107_00010 1/1



PHỤ LỤC : DANH MỤC HÀNG HÓA ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

Gói thầu số 01: Vật tư y tế

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT STT

trong
HSMT

Mã hàng Tên hàng
hóa mời

thầu

Quy cách
đóng gói

Tên hàng hóa
trúng thầu

Nhà sản
xuất

Nước sản
xuất

GPLH hoặc
GPNK

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [12] Trung tâm y tế khu vực Thống Nhất

1 1680 12312700058
18

Kim châm
cứu các loại,
các cỡ

Túi 10 cái Kim châm cứu
vô trùng dùng
một lần

Jiangsu
Tianxie
Medical
Instrument
Co., Ltd.

Trung
Quốc

Cái 208 250.000 250.000 50.000 300.000 10.400.000 CÔNG TY CỔ
PHẦN KHÁNH
PHONG VIỆT
NAM

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [11] Trung tâm y tế khu vực Cẩm Mỹ

1 1680 12312700058
18

Kim châm
cứu các loại,
các cỡ

Túi 10 cái Kim châm cứu
vô trùng dùng
một lần

Jiangsu
Tianxie
Medical
Instrument
Co., Ltd.

Trung
Quốc

Cái 208 540.000 202.000 -50.000 490.000 -10.400.000 CÔNG TY CỔ
PHẦN KHÁNH
PHONG VIỆT
NAM

Thời điểm in : 22/12/2025 11:02:00 - Mã điều chuyển : TR251212_00001 1/1



PHỤ LỤC : DANH MỤC HÀNG HÓA ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

Gói thầu số 01: Vật tư y tế

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT STT

trong
HSMT

Mã hàng Tên hàng
hóa mời

thầu

Quy cách
đóng gói

Tên hàng hóa
trúng thầu

Nhà sản
xuất

Nước sản
xuất

GPLH hoặc
GPNK

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [08] Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh

1 1411 12310600146
55

Dung dịch
làm sạch máy
thận nhân tạo
axit citric

Can 5 lít Dung dịch làm
sạch máy thận
nhân tạo axit
citric

Tianjin
Taishikang
Pharmaceu
tical
Technolog
y Co., Ltd

Trung
Quốc

Can 639.996 50 50 31.999.800 CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI
SẢN XUẤT THIÊN
ẤN

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [07] Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán

1 1411 12310600146
55

Dung dịch
làm sạch máy
thận nhân tạo
axit citric

Can 5 lít Dung dịch làm
sạch máy thận
nhân tạo axit
citric

Tianjin
Taishikang
Pharmaceu
tical
Technolog
y Co., Ltd

Trung
Quốc

Can 639.996 200 -50 150 -31.999.800 CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI
SẢN XUẤT THIÊN
ẤN
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